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KHAM SU'C KHOE BPINH KY CHO NGU Ol LAO DONG:
DOANH NGHIEP PHAI LAM GI VA Bl PHAT RA SAO?

XU PHAT THEO NGHI DINH 283/2026 TU’ 10/09/2026

Can cw: Diéu 21, Piéu 27 Luat An toan, vé sinh lao dong 2015; Diéu 33 Nghi dinh 283/2026/ND-CP
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MOC 31/10/2026

Moc 31/10/2026 1a quy dinh cua luat hay cua dia phwong?

LUAT AP DUNG TOAN QUOC

Hang nam, ngwdi si dung lao ddng phai td chirc kham
sirc khée it nhat mét lan cho nguwdi lao ddng. Luat
khéng ghi mét ngay han cu thé.

Piéu 21.1 Luat An toan, vé sinh lao dong 2015

CONG VAN CUA SO NOI VU THANH PHO HO CHi MINH

S& Noi vu dé nghi doanh nghiép, don vi sy nghiép trén
dia ban bao dam 100% nguw&i lao dbng duwoc kham sirc
khée dinh ky trwédc ngay 31/10/2026. Coéng van khéng
quy dinh murc phat.

Coéng van 16093/SNV-VLATLD ngay 17/8/2026

Méc 31/10/2026 ap dung cho doanh nghiép trén dia ban Thanh phé H6 Chi Minh. Dia phwong khac c6 thé cé6 hwéng dan riéng.
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NGHIA VU KHAM SUC KHOE

Ai phai dworc kham, bao 1au mét 1an, kham nhirng gi?

a Kham it nhat 1 1an moéi nam

Ngudi st dung lao dong td chirc kham strc khée it nhat mot 1an
mOi nam cho nguwoi lao dong.

Piéu 21.1 Luat An toan, vé sinh lao dong

a Nhom dac thu: it nhat 6 thang 1 1an
Nguwdi lam nghé, céng viéc nang nhoc, doc hai, nguy hiém hodac

dac biét nang nhoc, doc hai, nguy hiém: nguwoi khuyét tat; nguoi
chwa thanh nién; ngwoi cao tudi.

Piéu 21.1 Luat An toan, vé sinh lao dong

e Kham thém trong lan kham dinh ky

Lao ddéng nir phai dwoc kham chuyén khoa phu san. Nguwoi lam
viéc trong méi trwdng tiép xuc yéu td cé nguy co gay bénh nghé
nghiép phai dwoc kham phat hién bénh nghé nghiép.

Piéu 21.2 Luét An toan, vé sinh lao déng

o Kham ngoai ky kham dinh ky
Trwée khi bo tri lam viéc; trwde khi chuyén sang céng viéc nang

nhoc, déc hai, nguy hiém hon; sau khi bj tai nan lao déng, bénh
nghé nghiép da phuc hoi strc khde va tiép tuc tré lai lam viéc.

Piéu 21.3 Luét An toan, vé sinh lao déng
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CO SO KHAM, HO SO VA CHI PHi

Kham & dau, hé so theo mau nao, ai tra chi phi?

e Co sé& kham du dieu kién

Kham swrc khdée, kham phat hién
bénh nghé nghiép cho nguwodi lao
dong tai co s&@ kham bénh, chira
bénh bdo dadm yéu cau, diéu kién
chuyén mon ky thuat.

Diéu 21.4 Luét An toan, vé sinh lao déng

° Hoé so kham theo mau méi

Tw 01/7/2026, hd so' kham sirc khoée
va kham surc khoe dinh ky cua nguwoi
ttr d0 18 tudi tré 1én theo Mau sb 03
Phu luc XXIV m&i. Khi kham dinh ky,
can lam sang thwc hién khi cé chi
dinh cua bac si.

Diéu 34.3, Diéu 36.3.b Théng tw 32/2023/TT-BYT,
stra doi béi Biéu 2 Théng tw 25/2026/TT-BYT

a Chi phi do doanh nghiép chi tra

Chi phi kham sic khoe, kham phat
hién bénh nghé nghiép do nguwdi s
dung lao déng chi tra va dwoc hach
toan vao chi phi dwoc trr khi xac
dinh thu nhap chiu thué theo Luat
Thué thu nhap doanh nghiép.

Diéu 21.6 Luéat An toan, vé sinh lao déng
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SAU KHI KHAM

Sau khi kham, doanh nghiép con phai lam gi?

° Lap ho so sirc khoe

Lap va quéan ly hd so sic
khde clia ngudi lao dong, ho
so swrc khdée cua nguwdi bi
bénh nghé nghiép.

Diéu 27.2 Luéat An toan, vé sinh lao
dong

0 Théng bao két qua

Théng bao két qua kham
sirc khoe, kham phat hién
bénh nghé nghiép dé nguoi
lao ddng biét.

Piéu 27.2 Luédt An toan, vé sinh lao
dong

m Sap xép cdng viéc

Cén cl tiéu chuan strc khoe
cda tirng nghé, coéng viéc va
két qua kham dé sap xép
cong viéc phu hop.

Piéu 27.1 Ludt An toan, vé sinh lao
dong

m Bao cao hang nam

Bao cao viéc quan ly surc
khée nguoi lao dong cho co
quan quan ly nha nuwdc vé y
té c6 tham quyén.

Piéu 27.2 Luat An toan, vé sinh lao
dong

RIENG TAI THANH PHO HO CHi MINH

Coéng van 16093/SNV-VLATLD dé nghj doanh nghiép cap nhat két qua kham ctia nguoi lao dong theo dwérng lién két do S& Y té cung cap, trong
vong 03 ngay sau khi hoan thanh viéc kham.
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MUC PHAT

Doanh nghiép khéng t6 chirc kham strc khée bi phat bao nhiéu?

Mirc phat doanh nghiép (gap

Hanh vi vi pham Murc phat ca nhan 2 I3n) Can cw

Khong t6 chirc kham strc khoe dinh ky hodc kham phat | Ty 1 dén 3 triéu dong | Tir 2 deén 6 triéu dong cho Biéu 33.2 Nghi dinh
hién bénh nghé nghiép cho ngwdi lao dong cho moi ngwoi lao ddng | moéi ngwei lao déng 283/2026/ND-CP

Khéng to chirc kham sirc khée trwdc khi chuyén sang , ‘ ' ‘ ‘

cbng viéc nang nhoc, déc hai, nguy hiém hon, hoac sau | Tix 5 dén 10 triéu dong | T 10 dén 20 triéu dong | Dieu 33.3 Nghi dinh

khi bi tai nan lao déng, bénh nghé nghiép da phuc hoi sirc
khoe va tré lai lam viéc

cho moi ngudi lao ddng

cho moi ngwdi lao déng

283/2026/ND-CP

Doanh nghiép 1a té6 chirc nén mire phat bang 02 1an mirc phat déi véi cé nhan (Piéu 7.1, Diéu 7.2.b Nghi dinh 283/2026/ND-CP).

Bién phap khac phuc hau qua do6i véi hanh vi tai Dieu 33.2: bugc to chirc kham strc khde, kham phat hién bénh nghé nghiép cho nguoi lao dong;
néu nguoi lao dong da tw kham thi budc thanh toan chi phi kham (Biéu 33.11.a).
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QUA MOC 31/10/2026

Chwa kham xong trwwé'c 31/10/2026 thi xw ly theo can clr nao?

Piéu 21.1 yéu cau tb chirc kham strc khde hang nam va khdng ghi ngay han cu thé.

Piéu 21.1 Luét An toan, vé sinh lao déng

Cdéng van Thanh pho Coéng van 16093/SNV-VLATLD dé nghj hoan thanh trwéc 31/10/2026 va khéng quy dinh mirc phat.

H6 Chi Minh

Cong van 16093/SNV-VLATLD ngay 17/8/2026

Piéu 33.2 Xt phat hanh vi khdng té chirc kham sirc khde dinh ky cho nguwdi lao dong, kém bién phéap
Nghi dinh xtr phat bubc to chirc kham hoac thanh toan chi phi kham.

Piéu 33.2, biéu 33.11.a Nghi dinh 283/2026/ND-CP

Doanh nghiép chwa t6 chirc kham trong nam nén hoan thanh sé&m dé tranh ruai ro bi xt phat.

www.dedica-law.com - david@dedica-law.com - 039 969 0012 07 /08
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	KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG:
	DOANH NGHIỆP PHẢI LÀM GÌ VÀ BỊ PHẠT RA SAO?
	XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 283/2026 TỪ 10/09/2026
	Căn cứ: Điều 21, Điều 27 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015; Điều 33 Nghị định 283/2026/NĐ-CP
	MỐC 31/10/2026



	Mốc 31/10/2026 là quy định của luật hay của địa phương?
	LUẬT ÁP DỤNG TOÀN QUỐC
	Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động. Luật không ghi một ngày hạn cụ thể.
	Điều 21.1 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015
	CÔNG VĂN CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	Sở Nội vụ đề nghị doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn bảo đảm 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ trước ngày 31/10/2026. Công văn không quy định mức phạt.
	Công văn 16093/SNV-VLATLĐ ngày 17/8/2026
	Mốc 31/10/2026 áp dụng cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Địa phương khác có thể có hướng dẫn riêng.
	NGHĨA VỤ KHÁM SỨC KHỎE


	Ai phải được khám, bao lâu một lần, khám những gì?
	Khám ít nhất 1 lần mỗi năm
	Người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm cho người lao động.
	Điều 21.1 Luật An toàn, vệ sinh lao động
	Nhóm đặc thù: ít nhất 6 tháng 1 lần

	Người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người khuyết tật; người chưa thành niên; người cao tuổi.
	Điều 21.1 Luật An toàn, vệ sinh lao động
	Khám thêm trong lần khám định kỳ

	Lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản. Người làm việc trong môi trường tiếp xúc yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.
	Điều 21.2 Luật An toàn, vệ sinh lao động
	Khám ngoài kỳ khám định kỳ

	Trước khi bố trí làm việc; trước khi chuyển sang công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn; sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe và tiếp tục trở lại làm việc.
	Điều 21.3 Luật An toàn, vệ sinh lao động
	CƠ SỞ KHÁM, HỒ SƠ VÀ CHI PHÍ


	Khám ở đâu, hồ sơ theo mẫu nào, ai trả chi phí?
	Cơ sở khám đủ điều kiện
	Khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm yêu cầu, điều kiện chuyên môn kỹ thuật.
	Điều 21.4 Luật An toàn, vệ sinh lao động
	Hồ sơ khám theo mẫu mới

	Từ 01/7/2026, hồ sơ khám sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ của người từ đủ 18 tuổi trở lên theo Mẫu số 03 Phụ lục XXIV mới. Khi khám định kỳ, cận lâm sàng thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ.
	Điều 34.3, Điều 36.3.b Thông tư 32/2023/TT-BYT, sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 25/2026/TT-BYT
	Chi phí do doanh nghiệp chi trả

	Chi phí khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động chi trả và được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
	Điều 21.6 Luật An toàn, vệ sinh lao động
	SAU KHI KHÁM


	Sau khi khám, doanh nghiệp còn phải làm gì?
	Lập hồ sơ sức khỏe
	Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.
	Điều 27.2 Luật An toàn, vệ sinh lao động


	Thông báo kết quả
	Thông báo kết quả khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để người lao động biết.
	Điều 27.2 Luật An toàn, vệ sinh lao động


	Sắp xếp công việc
	Căn cứ tiêu chuẩn sức khỏe của từng nghề, công việc và kết quả khám để sắp xếp công việc phù hợp.
	Điều 27.1 Luật An toàn, vệ sinh lao động


	Báo cáo hằng năm
	Báo cáo việc quản lý sức khỏe người lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền.
	Điều 27.2 Luật An toàn, vệ sinh lao động


	RIÊNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Công văn 16093/SNV-VLATLĐ đề nghị doanh nghiệp cập nhật kết quả khám của người lao động theo đường liên kết do Sở Y tế cung cấp, trong vòng 03 ngày sau khi hoàn thành việc khám.
	MỨC PHẠT


	Doanh nghiệp không tổ chức khám sức khỏe bị phạt bao nhiêu?
	Hành vi vi phạm
	Mức phạt cá nhân
	Mức phạt doanh nghiệp (gấp 2 lần)
	Căn cứ
	Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động
	Từ 1 đến 3 triệu đồng cho mỗi người lao động

	Từ 2 đến 6 triệu đồng cho mỗi người lao động
	Điều 33.2 Nghị định 283/2026/NĐ-CP
	Không tổ chức khám sức khỏe trước khi chuyển sang công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn, hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe và trở lại làm việc
	Từ 5 đến 10 triệu đồng cho mỗi người lao động

	Từ 10 đến 20 triệu đồng cho mỗi người lao động
	Điều 33.3 Nghị định 283/2026/NĐ-CP
	Doanh nghiệp là tổ chức nên mức phạt bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân (Điều 7.1, Điều 7.2.b Nghị định 283/2026/NĐ-CP).

	Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi tại Điều 33.2: buộc tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; nếu người lao động đã tự khám thì buộc thanh toán chi phí khám (Điều 33.11.a).
	QUÁ MỐC 31/10/2026



	Chưa khám xong trước 31/10/2026 thì xử lý theo căn cứ nào?
	Luật
	Điều 21.1 yêu cầu tổ chức khám sức khỏe hằng năm và không ghi ngày hạn cụ thể.
	Điều 21.1 Luật An toàn, vệ sinh lao động


	Công văn Thành phố Hồ Chí Minh
	Công văn 16093/SNV-VLATLĐ đề nghị hoàn thành trước 31/10/2026 và không quy định mức phạt.
	Công văn 16093/SNV-VLATLĐ ngày 17/8/2026


	Nghị định xử phạt
	Điều 33.2 xử phạt hành vi không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, kèm biện pháp buộc tổ chức khám hoặc thanh toán chi phí khám.
	Điều 33.2, Điều 33.11.a Nghị định 283/2026/NĐ-CP


	Doanh nghiệp chưa tổ chức khám trong năm nên hoàn thành sớm để tránh rủi ro bị xử phạt.
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